
Mẫu in E0330111

Môn học/nhóm:  Đồ án kỹ thuật chế tạo (0101100106)-01 Số tín chỉ: 1
CBGD:                    Hạn nhập điểm cuối kỳ:                                      

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Mã đề GVHD Chữ ký Đ.số Điểm Chữ

1 2003203009 DƯƠNG PHƯỚC ĐẠT 04/03/2002 11DHCK1 MD 01 Đặng Văn Hải

2 2003200052 NGUYỄN TRẦN ANH DUY 14/11/2002 11DHCK1 MD 02 Đặng Văn Hải

3 2003207598 TRƯƠNG MINH KHOA 06/10/2002 11DHCK2 MD 03 Đặng Văn Hải

4 2003200201 ĐOÀN DUY LỰC 02/11/2002 11DHCK1 MD 04 Đặng Văn Hải

5 2003202019 PHẠM THANH LÝ 21/02/2002 11DHCK1 MD 05 Đào Văn Dưỡng

6 2003207556 BÙI KHÔI NGUYÊN 10/07/2002 11DHCK2 MD 06 Đào Văn Dưỡng

7 2003190198 Nguyễn Thành Nhân 07/12/2001 10DHCK MD 07 Đào Văn Dưỡng

8 2003200035 GIANG LÂM PHÁT 10/10/2002 11DHCK2 MD 08 Đào Văn Dưỡng

9 2003200011 NGUYỄN NHẬT PHI 08/04/2002 11DHCK1 MD 09 Huỳnh Văn Nam

10 2003200019 NGUYỄN PHAN QUỐC PHI 12/05/2002 11DHCK1 MD 10 Huỳnh Văn Nam

11 2003200044 PHẠM HÙNG PHÚC 30/09/2002 11DHCK1 MD 11 Huỳnh Văn Nam

12 2003202025 PHẠM TUẤN PHƯƠNG 22/01/2002 11DHCK1 MD 12 Huỳnh Văn Nam

13 2003160062 THẠCH BẢO QUÂN 16/04/1998 07DHCK_LV MD 13 Trần Quốc Nhiệm

14 2003200210 LÊ VĂN QUỐC 28/02/2001 11DHCK1 MD 14 Trần Quốc Nhiệm

15 2003200017 NGUYỄN TẤN TÀI 15/10/1997 11DHCK1 MD 15 Trần Quốc Nhiệm

16 2003200106 BÙI DUY THÔNG 16/11/2001 11DHCK1 MD 16 Trần Quốc Nhiệm

17 2003200023 NGUYỄN TRÍ THÔNG 05/12/2002 11DHCK1 MD 17 Nguyễn Minh Huy

18 2003202033 HUỲNH NGỌC TRỌNG 21/09/2002 11DHCK2 MD 18 Nguyễn Minh Huy

19 2003180045 Nguyễn Minh Trung 23/02/2000 09DHCK2 MD 19 Nguyễn Minh Huy

20 2003200119 LƯU HOÀNG TÚ 26/06/2002 11DHCK1 MD 20 Nguyễn Minh Huy

21 2003207608 NGUYỄN VŨ TƯỜNG 20/03/2002 11DHCK2 MD 21 Nguyễn Minh Huy

22 2003202037 LÊ TẤN VIỆT 14/02/2002 11DHCK1 MD 22 Nguyễn Minh Huy

Ngày giao/nhận đồ án 26/02/2024 đến 29/2/2024 Ngày bảo vệ: 17/6/2023 đến 20/6/2014

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên)

Trưởng Khoa/Bộ môn

Họ Và Tên

DANH SÁCH GHI ĐIỂM

Điểm kiểm tra cuối học kỳ
Học kỳ: HK2 (2023 - 2024)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
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